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Phần I: Lý thuyết (6 điểm)
Trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ Câu 1 dến Câu 12
Câu 1(0.5 điểm): Trong phần mềm Word, để tạo bảng  mới (Table) em thực hiện thao tác sau:
A. Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Table  
B.  Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Row
C. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Table  
D. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Row

Câu 2 (0.5 điểm): Trong phần mềm Word, để chèn hình có sẵn trong phần mềm Word, em thực hiện thao tác sau:

A. Nháy chuột vào Menu  Insert\ Picture\Clip Art   B. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Columns
C. Nháy chuột vào Menu  Insert\ Picture\WordArt   D. Nháy chuột vào Menu  Insert\ Picture\From File
Câu 3 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, để  thoát khỏi phần mềm ta gõ lệnh sau.
A. Lệnh Home


B.  Lệnh CS


C. Lệnh Clean

D.  Lệnh Bye
Câu 4 (0.5 điểm):  Trong phần mềm Logo, để  rùa lùi lại 100 bước ta gõ lệnh sau.
A. FD 100


B.  BK 100


C.  RT 100


D.  LT 100

Câu 5 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay phải 900 em dùng lệnh?

A.  BK 100


B.    RT 90


C.   LT 90


D.    HT 90

Câu 6 (0.5 điểm) Hãy cho biết bảng dưới đây có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ?

	Tên bài hát
	Nhạc
	Lời thơ

	Cho con
	Phạm trọng cầu
	Tuấn dũng

	Đi học
	Bùi đình thảo
	Bùi đình thảo

	Bụi phấn
	Vũ hoàng
	Lê văn lộc


A.  3 hàng 4 cột

B.  4 hàng 3 cột

C.  3 cột 3 hàng

D.  4 cột 4 hàng
Câu 7 (0.5 điểm) Câu lệnh CS  Repeat 4 FD.  100RT,  90  có bao nhiêu lỗi sai?

A. 1



B.  2



C.  3



D.  4

Câu 8 (0.5 điểm): Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây  khi em gõ lệnh: Repeat 3 [fd 50 rt 360/3]
A. [image: image1.png]



B. [image: image2.png]


               C.[image: image3.png]


.

D.     [image: image4.png]



Câu 9 (0.5 điểm): Câu lệnh Repeat 20 [ Repeat 6 [ FD 100 RT 360/6 ]RT 360/20] dùng để vẽ    ?

A. Khăn thêu 20 tam giác



B.  Khăn thêu 20 hình vuông

C.  Khăn thêu 20 lục giác



D.  Khăn thêu 20 ngũ giác
Câu 10 (0.5 điểm):Trong Word em dùng tổ hợp phím nào để lưu văn bản?
         A. Ctrl + S          
 B. Ctrl + L            

C. Ctrl + R              

 D. Ctrl + Z

Câu 11 (0.5 điểm): Dòng lệnh nào sau đây dùng để chèn hàng (chèn phía dưới) trên bản?
 A. Click vào Table/ Delete / Rows                

B. Click vào Table / Insert/ Rows Below

 C. Click vào Table / Insert/ Rows Above      

D. Click vào Table / Row  
Câu 12 (0.5 điểm): Một thủ tục trong Logo bắt đầu và kết thúc bởi:
A. To và Exit          

B. To và Edit             
C. Edit và End        

D. To và End   
II Thực hành:(2 điểm)
 Câu 1.Sử dụng lệnh lặp để Rùa vẽ được hình bên 

Câu 2:Lập bảng theo mẫu dưới đây vào phần mềm Word
	STT
	TÊN MÔN HỌC
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	TỔNG SỐ
	TỶ LỆ ĐẠT YÊU CẦU LẦN 1

	1
	Tin học 
	45
	60
	105
	72.6%

	2
	Toán
	60
	90
	150
	65.5%

	3
	Tiếng việt
	60
	90
	150
	60.5%
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Phần I: Lý thuyết (6 điểm)
Trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ Câu 1 đến Câu 12
1. A
2. D
3. D
4. B
5. B
6. B
7. C
8. D
9. C
10. A 
    11. B
12. D
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